	Biểu số 01b/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 25/6/2017

 
	KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

6 tháng đầu năm 2017

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND  ngày       /     /2017   của UBND tỉnh Quảng Bình)
	Đơn vị báo cáo:
UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:
VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


Đơn vị tính: TTHC, Văn bản

	TT
	Đơn vị thực hiện
	Tổng số 
	Phân loại theo tên văn bản QPPL
	Phân loại về nội dung

	
	
	
	Quyết định của UBND
	VBQPPL khác
	Số TTHC dự kiến/

được quy định mới
	Số  TTHC dự kiến/ được sửa đổi, bổ sung
	Số  TTHC dự kiến/ được bãi bỏ, hủy bỏ

	
	
	Số TTHC
	Số  VBQPPL
	Số  TTHC
	Số VBQPPL
	Số   TTHC
	Số  VBQPPL
	
	
	

	
	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	I
	Kết quả đánh giá tác động TTHC trong Dự thảo văn bản QPPL

(Số liệu chính thức 5 tháng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng số
	59
	5
	59
	5
	0
	0
	4
	49
	6

	1
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	4
	1
	4
	1
	0
	0
	4
	0
	0

	2
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	49
	3
	49
	3
	0
	0
	0
	49
	0

	3
	Sở Ngoại vụ
	06
	1
	06
	1
	0
	0
	0
	0
	6

	II
	Văn bản QPPL có quy định về TTHC được ban hành
(Số liệu chính thức 5 tháng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	34
	2
	34
	2
	0
	0
	34
	0
	0

	1
	Sở Kế hoạch và Đầu tư:

(QĐ số 01/2017/QĐ-UBND và

QĐ số 08/2017/QĐ-UBND. 2 văn bản này đã được thực hiện quy trình đánh giá tác động, góp ý, thẩm định trong năm 2016) 
	34
	2
	34
	2
	0
	0
	34
	0
	0


 Tổng số ước tính 01 tháng cuối (6/2017) trong kỳ báo cáo:


Mục I: 

Cột 1:   0
 Cột 2:   0


Mục II: 
Cột 1:  55 
 Cột 2:   4

Ghi chú: Các dự thảo gồm: Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (gồm 04 thủ tục); Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sỏ dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 (gồm 06 thủ tục); sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, TTHC về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND (gồm 26 thủ tục); sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, TTHC về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND (gồm 17 thủ tục); Quy định về quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh (06 thủ tục).

Sau khi đánh giá tác động và thẩm định đã đề nghị bãi bỏ 06 TTHC tại Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.








	Biểu số 02b/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 25/6/2017

 
	KẾT QUẢ THAM GIA Ý KIẾN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN

QUY PHẠM PHÁP LUẬT (VBQPPL)

TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

6 tháng đầu năm 2017

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND  ngày      /     /2017                        của UBND tỉnh Quảng Bình)
	Đơn vị báo cáo:
UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:
VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


Đơn vị tính: TTHC, văn bản

	STT
	Đơn vị thực hiện
	Tổng số 
	Phân loại theo tên VBQPPL

	
	
	
	Quyết định của UBND
	VBQPPL khác

	
	
	Số TTHC
	Số VB QPPL
	Số TTHC
	Số VB QPPL
	Số TTHC
	Số VB QPPL

	
	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	Tổng số

(Số liệu chính thức 5 tháng)
	59
	5
	59
	5
	0
	0

	1
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	4
	1
	4
	1
	0
	0

	2
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	49
	3
	49
	3
	0
	0

	3
	Sở Ngoại vụ
	06
	1
	06
	1
	0
	0


 Ghi chú: Tổng số ước tính 01 tháng cuối (6/2017) trong kỳ báo cáo:


Cột 1:  0 ; 
Cột 2:   0





	Biểu số 03c/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 25/6/2017


	KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ TTHC QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ ÁN/ DỰ THẢO VBQPPL 

TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

6 tháng đầu năm 2017

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /     /2017                        của UBND tỉnh Quảng Bình)
	Đơn vị báo cáo:
UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:
VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


Đơn vị tính: TTHC, văn bản

	STT
	Đơn vị thực hiện
	Tổng số 
	Phân loại theo tên VBQPPL

	
	
	
	Dự thảo Quyết định
	VBQPPL khác

	
	
	Số TTHC
	Số VB QPPL
	Số TTHC
	Số VB QPPL
	Số  TTHC
	Số VB QPPL

	
	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	Tổng số

(Số liệu chính thức 5 tháng)
	59
	5
	59
	5
	0
	0

	1
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	4
	1
	4
	1
	0
	0

	2
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	49
	3
	49
	3
	0
	0

	3
	Sở Ngoại vụ
	6
	1
	6
	1
	0
	0


 Ghi chú: Tổng số ước tính 01 tháng cuối (6/2017) trong kỳ báo cáo:


Cột 1:  0 ; 
Cột 2:  0 








	Biểu số 04b/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 25/6/2017


	SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, 

CÔNG KHAI TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

6 tháng đầu năm 2017

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND  ngày      /     /2017                        của UBND tỉnh Quảng Bình)
	Đơn vị báo cáo:
UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:
VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


Đơn vị tính: TTHC, văn bản

	STT
	Đơn vị thực hiện
	Số lượng quyết định công bố đã ban hành
	Số VBQPPL, TTHC được công bố
	Số lượng văn bản đề nghị mở công khai/

không công khai
	Số VBQPPL, TTHC đề nghị công khai/không công khai

	
	
	
	Số VBQPPL
	Số TTHC
	
	VBQPPL
	TTHC

	
	
	
	
	Tổng số 
	Chia ra
	
	Ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung (Công khai)
	Hủy bỏ hoặc bãi bỏ (Không công khai)
	Quy định mới; được sửa đổi bổ sung (Công khai)
	Hủy bỏ hoặc bãi bỏ (Không công khai)

	
	
	
	
	
	Số TTHC quy định mới
	Số TTHC được sửa đổi, bổ sung
	Số TTHC hủy bỏ, bãi bỏ
	
	
	
	
	

	
	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Tổng số

(Số liệu chính thức 5 tháng)
	62
	0
	772
	385
	83
	304
	23
	0
	0
	468
	304

	1
	Sở Tư pháp
	5
	
	72
	13
	23
	36
	2
	0
	0
	36
	36

	2
	Sở Xây dựng
	12
	
	104
	23
	12
	69
	2
	0
	0
	35
	69

	3
	Sở NN và PTNT
	11
	
	110
	52
	42
	16
	2
	0
	0
	94
	16

	4
	Sở Nội vụ
	1
	
	3
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	2
	1

	5
	Sở Công Thương
	2
	
	28
	21
	6
	1
	1
	0
	0
	27
	1

	6
	Thanh tra tỉnh
	3
	
	28
	28
	0
	0
	1
	0
	0
	28
	0

	7
	Sở Văn hóa và Thể thao
	3
	
	94
	48
	0
	46
	2
	0
	0
	48
	46

	8
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	3
	
	52
	15
	0
	37
	2
	0
	0
	15
	37

	9
	BQL Khu kinh tế
	1
	
	5
	5
	0
	0
	1
	0
	0
	5
	0

	10
	Sở Y tế
	6
	
	26
	26
	0
	0
	1
	0
	0
	26
	0

	11
	Sở Tài chính
	1
	
	3
	1
	0
	2
	1
	0
	0
	1
	2

	12
	Sở Giao thông vận tải
	8
	
	189
	107
	0
	82
	5
	0
	0
	107
	82

	13
	Sở Kế hoạch và Đ.tư
	6
	
	58
	44
	0
	14
	2
	0
	0
	44
	14


 Ghi chú: Tổng số ước tính 01 tháng cuối (6/2017) trong kỳ báo cáo:

Cột 1:   5   Cột 3:   62

 







	Biểu số 05b/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 05/6/2017


	KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

6 tháng đầu năm 2017

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /     /2017                       của UBND tỉnh Quảng Bình)

	Đơn vị báo cáo:
UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:
VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


Đơn vị tính: TTHC/nhóm TTHC, văn bản
	STT
	Tên TTHC hoặc tên nhóm TTHC trong Kế hoạch rà soát
	Phương án rà soát thuộc thẩm quyền
	Phương án rà soát đề xuất, kiến nghị
	Đạt

tỉ lệ đơn giản hóa (%)



	
	
	Số lượng VB
	Số TTHC
	Số lượng VB
	Số TTHC
	

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	
	
	Số TTHC sửa đổi
	Số TTHC quy định mới
	Số TTHC cắt giảm
	
	
	Số TTHC sửa đổi
	Số TTHC quy định mới
	Số TTHC cắt giảm
	

	
	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	Tổng số
	4
	55
	49
	0
	6
	0
	0
	
	
	
	

	I
	Thực hiện theo Kế hoạch rà soát của UBND cấp tỉnh

(Số liệu chính thức 5 tháng)
	4
	55
	49
	0
	6
	0
	0
	
	
	
	

	1
	Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở dự án trên địa bàn (QĐ số 43/2015/QĐ-UBND)
	1
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	2
	Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát TTHC về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người VN định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại VN trên địa bàn

(QĐ số 39/2016/QĐ-UBND)
	1
	26
	26
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	3
	Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát TTHC về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người VN định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh (QĐ số 47/2016/QĐ-UBND)
	1
	17
	17
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	4
	Sở Ngoại vụ rà soát quy định về quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh (QĐ số 24/2012/QĐ-UBND)
	1
	6
	0
	0
	6
	0
	0
	
	
	
	

	II
	Thực hiện theo Kế hoạch rà soát của TTgCP
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	


* Ghi chú: Tổng số ước tính 01 tháng cuối trong kỳ báo cáo:

- Mục I:  
Cột 1:   4;   Cột 2:  9

(Gồm: Sở NN&PTNT: 01; Sở Công Thương: 01; Sở Tư pháp: 05 và BQL Khu kinh tế: 02).
 








	Biểu số 06b/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 25/6/2017


	KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ 

PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

6 tháng đầu năm 2017

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /     /2017                        của UBND tỉnh Quảng Bình)
	Đơn vị báo cáo:
UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:
VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


I. KẾT QUẢ TIẾP NHẬN PAKN










Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

	Ngành, lĩnh vực có PAKN
	Phân loại PAKN
	PAKN mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo
	Thông tin nhận được về kết quả 

xử lý PAKN 
	Đăng tải công khai kết quả xử lý

	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	Số PAKN về hành vi hành chính
	Số PAKN về nội dung QĐHC
	Số PAKN cả về Hvi hành chính và QĐHC
	
	Đang kiểm tra, phân loại
	Đã chuyển xử lý 
	
	Đã có thông tin báo cáo về kết quả xử lý 
	Chưa có thông tin báo cáo về kết quả xử lý
	

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Tổng số

(Số liệu chính thức 5 tháng)
	29
	16
	13
	0
	29
	0
	29
	29
	23
	5
	23

	I. PAKN gửi Sở Tư pháp
	3
	1
	2
	0
	3
	0
	3
	3
	3
	0
	3

	1. Lĩnh vực về đất đai (01PAKN chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý và 01PAKN chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý theo thẩm quyền)
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	2
	2
	2
	0
	2

	2. Lĩnh vực Tư pháp (đã chuyển UBND huyện Quảng Trạch xử lý theo thẩm quyền)
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	1

	II. PAKN gửi các đơn vị, địa phương
	26
	15
	11
	0
	26
	0
	26
	26
	20
	5
	20

	1. Lĩnh vực Xử lý đơn (H.Bố Trạch 12)
	12
	5
	7
	0
	12
	0
	12
	12
	10
	2
	10

	2. Lĩnh vực Đất đai (H.Quảng Ninh 01; TP.Đồng Hới 03; H.Minh Hóa 05)
	9
	9
	0
	0
	9
	0
	9
	9
	5
	3
	5

	3. Lĩnh vực Tư pháp (H.Quảng Trạch 01)
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	1

	4. Lĩnh vực Nội vụ (H.Minh Hóa 4)
	4
	0
	4
	0
	4
	0
	4
	4
	4
	0
	4


II. KẾT QUẢ XỬ LÝ PAKN

	Ngành, lĩnh vực có PAKN
	Phân loại PAKN
	PAKN kỳ trước chuyển qua
	PAKN mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo

	
	Tổng số
	Chia ra
	Thuộc thẩm quyền
	Kết quả xử lý

	
	
	Số PAKN về hành vi hành chính
	Số PAKN về nội dung quy định HC
	Số PAKN cả về Hvi hành chính và QĐHC
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	
	Đang xử lý
	Đã xử lý xong
	
	Đang xử lý
	Đã xử lý xong
	Không thuộc thẩm quyền

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Tổng số

(Số liệu chính thức 5 tháng)
	29
	16
	13
	0
	0
	0
	0
	29
	3
	23
	3

	I. PAKN gửi Sở Tư pháp
	3
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	0

	1. Lĩnh vực về đất đai (01PAKN chuyển Sở KHĐT xử lý và 01PAKN chuyển Sở TN&MT xử lý theo thẩm quyền)
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	0

	2. Lĩnh vực Tư pháp (đã chuyển UBND huyện Quảng Trạch xử lý theo thẩm quyền)
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	II. PAKN gửi các đơn vị, địa phương
	26
	15
	11
	0
	0
	0
	0
	26
	3
	20
	3

	1. Lĩnh vực Xử lý đơn (H.Bố Trạch 12)
	12
	5
	7
	0
	0
	0
	0
	12
	2
	10
	0

	2. Lĩnh vực Đất đai (H.Quảng Ninh 01; TP.Đồng Hới 03; H.Minh Hóa 05)
	9
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	5
	3

	3. Lĩnh vực Tư pháp (H.Quảng Trạch 01)
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	4. Lĩnh vực Nội vụ (H.Minh Hóa 4)
	4
	0
	4
	0
	0
	
	
	4
	0
	4
	0


* Ghi chú: Tổng số ước tính 01 tháng cuối trong kỳ báo cáo:

Mục I: 

Cột 1:   0
 Cột 5:   0
Cột 8:   0
Cột 11:   0

Mục II: 
Cột 1:   0
 Cột 5:   0
Cột 8:   0
Cột 11:   0 






	Biểu số 07đ/BTP/KSTT/KTTH
Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 25/6/2017


	TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

6 tháng đầu năm 2017

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /     /2017                        của UBND tỉnh Quảng Bình)
	Đơn vị báo cáo:
UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:
VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


 Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

	STT
	Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp
	Số hồ sơ nhận giải quyết
	Kết quả giải quyết
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang giải quyết
	

	
	
	
	Số kỳ trước chuyển qua
	Số mới tiếp nhận
	Tổng số
	Trả đúng thời hạn
	Trả quá hạn
	Tổng số
	Chưa đến hạn
	Quá hạn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	A
	TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (Số liệu chính thức 5 tháng)
	172.471
	401
	172.070
	171.865
	171.769
	96
	606
	565
	41
	

	I
	Ban dân tộc
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1
	Dân tộc
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	

	II
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	30
	0
	30
	28
	28
	0
	2
	2
	0
	

	1
	Đầu tư tại Việt Nam
	9
	0
	9
	9
	9
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Lao động - tiền lương
	4
	0
	4
	3
	3
	0
	1
	1
	0
	

	3
	Tài nguyên - môi trường
	8
	0
	8
	7
	7
	0
	1
	1
	0
	

	4
	Xây dựng
	9
	0
	9
	9
	9
	0
	0
	0
	0
	

	III
	Sở Công Thương
	119
	12
	107
	83
	83
	0
	36
	36
	0
	

	1
	Năng lượng
	9
	0
	9
	9
	9
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Công nghiệp địa phương
	22
	0
	22
	1
	1
	0
	21
	21
	0
	

	3
	Dịch vụ thương mại
	54
	0
	54
	54
	54
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Vật liệu nổ công nghiệp
	4
	0
	4
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Xuất nhập khẩu
	30
	12
	18
	15
	15
	0
	15
	15
	0
	

	IV
	Sở Du lịch
	59
	0
	59
	50
	50
	0
	9
	9
	0
	

	1
	Lữ hành
	45
	 
	45
	41
	41
	 
	4
	4
	 
	

	2
	Khách sạn
	14
	 
	14
	9
	9
	 
	5
	5
	 
	

	V
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	185
	1
	184
	184
	184
	0
	1
	1
	0
	

	1
	Tổ chức, cán bộ
	2
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	

	2
	Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	4
	0
	4
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
	179
	0
	179
	179
	179
	0
	0
	0
	0
	

	VI
	Sở Giao thông vận tải
	22.838
	0
	22.838
	22.821
	22.821
	0
	17
	17
	0
	

	1
	Lĩnh vực khác (BGT)
	15
	0
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Đường bộ
	22.220
	0
	22.220
	22.203
	22.203
	0
	17
	17
	0
	

	3
	Đường thủy nội địa
	603
	0
	603
	603
	603
	0
	0
	0
	0
	

	VII
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	1.325
	0
	1.325
	1.261
	1.261
	0
	64
	64
	0
	

	1
	Đăng ký kinh doanh
	750
	 
	750
	750
	750
	 
	0
	 
	 
	

	2
	Đầu tư tại Việt Nam
	195
	 
	195
	170
	170
	 
	25
	25
	 
	

	3
	Đấu thầu
	365
	 
	365
	327
	327
	 
	38
	38
	 
	

	4
	Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
	10
	 
	10
	10
	10
	 
	0
	 
	 
	

	5
	Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	5
	 
	5
	4
	4
	 
	1
	1
	 
	

	VIII
	Sở Khoa học và Công nghệ
	33
	0
	33
	32
	32
	0
	1
	1
	0
	

	1
	Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Khoa học và Công nghệ
	25
	0
	25
	24
	24
	0
	1
	1
	0
	

	3
	An toàn bức xạ và hạt nhân
	7
	0
	7
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	

	IX
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	1.576
	0
	1.576
	1.576
	1.576
	0
	0
	0
	0
	

	1
	Phòng chống tệ nạn xã hội
	30
	0
	30
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Người có công
	1.419
	0
	1.419
	1.419
	1.419
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Lao động - tiền lương
	122
	0
	122
	122
	122
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Bảo trợ xã hội
	3
	0
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Giáo dục nghề nghiệp
	2
	0
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	

	X
	Sở Ngoại vụ
	50
	0
	50
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	

	1
	Công tác lãnh sự
	50
	0
	50
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	

	XI
	Sở Nội vụ
	2.676
	0
	2.676
	2.674
	2.674
	0
	2
	2
	0
	

	1
	Quản lý Công chức, viên chức
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Tổ chức, biên chế
	5
	0
	5
	4
	4
	0
	1
	1
	0
	

	3
	Tôn giáo
	10
	0
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Thi đua, khen thưởng
	2.661
	0
	2.661
	2.660
	2.660
	0
	1
	1
	0
	

	XII
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	5.357
	0
	5.357
	5.355
	5.355
	0
	2
	2
	0
	

	1
	Lâm nghiệp
	476
	0
	476
	474
	474
	0
	2
	2
	0
	

	2
	Thủy sản
	2.601
	0
	2.601
	2.601
	2.601
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Thủy lợi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Bảo vệ thực vật
	11
	0
	11
	11
	11
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Thú y
	2.248
	0
	2.248
	2.248
	2.248
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản
	21
	0
	21
	21
	21
	0
	0
	0
	0
	

	XIII
	Sở Tài chính
	668
	10
	658
	663
	663
	0
	5
	5
	0
	

	1
	Lĩnh vực khác (BTC)
	417
	10
	407
	412
	412
	0
	5
	5
	0
	

	2
	Tài chính DN và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
	21
	0
	21
	21
	21
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Lĩnh vực giá
	230
	0
	230
	230
	230
	0
	0
	0
	0
	

	XIV
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	308
	0
	308
	248
	247
	1
	60
	59
	1
	

	1
	Đo đạc bản đồ
	3
	0
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Đất đai
	239
	0
	239
	196
	195
	1
	43
	42
	1
	

	3
	Địa chất, khoáng sản
	15
	0
	15
	7
	7
	0
	8
	8
	0
	

	4
	Môi trường
	44
	0
	44
	35
	35
	0
	9
	9
	0
	

	5
	Tài nguyên nước
	7
	0
	7
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	

	XV
	Sở Thông tin và Truyền thông
	20
	0
	20
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	

	1
	Xuất bản
	1
	 
	1
	1
	1
	 
	0
	 
	 
	

	2
	Bưu chính
	1
	 
	1
	1
	1
	 
	0
	 
	 
	

	3
	Phát Thanh truyền hình và Thông tin điện tử
	1
	 
	1
	1
	1
	 
	0
	 
	 
	

	4
	Báo chí
	17
	0
	17
	17
	17
	0
	0
	0
	0
	

	XVI
	Sở Tư pháp
	11.319
	288
	11.031
	11.051
	11.022
	29
	268
	257
	11
	

	1
	Bán đấu giá tài sản
	1.002
	20
	982
	988
	988
	0
	14
	14
	0
	

	2
	Trợ giúp pháp lý
	257
	0
	257
	257
	257
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Lý lịch tư pháp
	3.222
	266
	2.956
	2.971
	2.942
	29
	251
	241
	10
	

	4
	Công chứng
	2.212
	0
	2.212
	2.212
	2.212
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Luật sư
	4
	0
	04
	3
	03
	0
	1
	0
	01
	

	6
	Chứng thực
	4.617
	0
	4.617
	4.617
	4.617
	0
	0
	0
	0
	

	7
	Nuôi con nuôi
	5
	02
	03
	3
	03
	0
	2
	02
	0
	

	XVII
	Sở Văn hóa và Thể thao
	188
	0
	188
	184
	184
	0
	4
	4
	0
	

	1
	Karaoke, Vũ trường
	10
	0
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Nghệ thuật biểu diễn
	30
	 
	30
	30
	30
	 
	0
	 
	 
	

	3
	Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
	5
	0
	5
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Quảng cáo
	120
	 
	120
	116
	116
	0
	4
	4
	0
	

	5
	Thể dục thể thao
	23
	0
	23
	23
	23
	0
	0
	 
	 
	

	XVIII
	Sở Xây dựng
	282
	0
	282
	265
	265
	0
	17
	17
	0
	

	1
	Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Quản lý đô thị
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Vật liệu xây dựng
	4
	0
	4
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Kinh doanh bất động sản
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Phát triển đô thị
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
	65
	0
	65
	64
	64
	0
	1
	1
	0
	

	7
	Xây dựng
	213
	0
	213
	197
	197
	0
	16
	16
	0
	

	8
	Nhà ở và công sở
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	XIX
	Sở Y tế
	125.035
	90
	124.945
	124.935
	124.884
	51
	100
	71
	29
	

	1
	An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
	1.763
	0
	1.763
	1763
	1.763
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Dược phẩm
	3
	0
	3
	3
	2
	1
	0
	0
	0
	

	3
	Giám định y khoa
	292
	0
	292
	292
	292
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Y tế dự phòng
	112.144
	0
	112.144
	112.144
	112.144
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Khám bệnh, chữa bệnh
	10.833
	90
	10.743
	10.733
	10.683
	50
	100
	71
	29
	

	XX
	Thanh tra
	49
	0
	49
	49
	49
	0
	0
	0
	0
	

	1
	Khiếu nại, tố cáo
	49
	0
	49
	49
	49
	0
	0
	0
	0
	

	XXI
	Văn phòng UBND tỉnh
	354
	0
	354
	336
	321
	15
	18
	18
	0
	

	1
	Đất đai
	160
	0
	160
	154
	147
	7
	6
	6
	0
	

	2
	Địa chất, khoáng sản
	13
	0
	13
	13
	13
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Hộ tịch
	2
	0
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Xây dựng
	179
	0
	179
	167
	159
	8
	12
	12
	0
	

	B
	TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cấp huyện (8 đơn vị)

(Số liệu chính thức 5 tháng)
	144.746
	3.401
	141.345
	138.680
	135.842
	2.838
	6.066
	5.168
	898
	

	1
	Công Thương
	18
	0
	18
	18
	18
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Giáo dục
	1.822
	0
	1.822
	156
	156
	0
	1.666
	1.666
	0
	

	3
	Kế hoạch, đầu tư
	644
	0
	644
	644
	644
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Đăng ký kinh doanh
	260
	5
	255
	255
	241
	14
	5
	5
	0
	

	5
	Đấu thầu
	132
	1
	131
	112
	112
	0
	20
	20
	0
	

	6
	Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
	550
	0
	550
	545
	545
	0
	5
	5
	0
	

	7
	Người có công
	327
	0
	327
	290
	290
	0
	37
	37
	0
	

	8
	Bảo trợ xã hội
	1.257
	310
	947
	1.177
	1.177
	0
	80
	80
	0
	

	9
	Lao động, thương binh và xã hội
	2.581
	177
	2.404
	2.059
	2.050
	9
	522
	512
	10
	

	10
	Lao động - tiền lương
	8
	0
	8
	5
	5
	0
	3
	3
	0
	

	11
	Tôn giáo
	4
	0
	4
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	

	12
	Xây dựng chính quyền
	11
	0
	11
	11
	11
	0
	0
	0
	0
	

	13
	Thi đua, khen thưởng
	32
	0
	32
	32
	32
	0
	0
	0
	0
	

	14
	Thủy sản
	206
	0
	206
	195
	195
	0
	11
	11
	0
	

	15
	Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
	2
	0
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	

	16
	Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản
	5
	0
	5
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	

	17
	Nông nghiệp
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	18
	Quản lý internet
	10
	0
	10
	9
	9
	0
	1
	1
	0
	

	19
	Lĩnh vực khác (BTC)
	101
	12
	89
	94
	80
	14
	7
	1
	6
	

	20
	Lĩnh vực giá
	25
	0
	25
	25
	25
	0
	0
	0
	0
	

	21
	Tài chính
	228
	60
	168
	197
	182
	15
	31
	27
	4
	

	22
	Môi trường
	18
	0
	18
	16
	16
	0
	2
	2
	0
	

	23
	Tài nguyên - môi trường
	17.938
	1.870
	16.068
	15.727
	14.878
	849
	2.211
	1.829
	382
	

	24
	Đất đai
	11.423
	935
	10.488
	10.122
	8.250
	1.872
	1.301
	808
	493
	

	25
	Viễn thông và Internet
	29
	0
	29
	27
	27
	0
	2
	2
	0
	

	26
	Tiếp công dân
	663
	0
	663
	661
	661
	0
	2
	2
	0
	

	27
	Giải quyết khiếu nại
	108
	2
	106
	99
	99
	0
	9
	6
	3
	

	28
	Giải quyết tố cáo
	41
	0
	41
	40
	40
	0
	1
	1
	0
	

	29
	Phòng chống tham nhũng
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	30
	Xử lý đơn thư
	396
	0
	396
	371
	371
	0
	25
	25
	0
	

	31
	Chứng thực
	99.095
	0
	99.095
	99.095
	99.095
	0
	0
	0
	0
	

	32
	Hòa giải ở cơ sở
	299
	10
	289
	299
	299
	0
	0
	0
	0
	

	33
	Hộ tịch
	4.779
	9
	4.770
	4.777
	4.768
	9
	2
	2
	0
	

	34
	Dân tộc
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	35
	Karaoke, Vũ trường
	5
	0
	5
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	

	36
	Xây dựng
	1.696
	10
	1.686
	1.573
	1.517
	56
	123
	123
	0
	

	37
	Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
	19
	0
	19
	19
	19
	0
	0
	0
	0
	

	38
	An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
	11
	
	11
	11
	11
	0
	0
	0
	0
	

	C
	TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cấp xã

(Số liệu chính thức 5 tháng)
	476.675
	4.331
	472.344
	464.949
	464.923
	26
	11.726
	11.690
	36
	

	1
	Đăng ký, quản lý cư trú
	3.476
	80
	3.396
	3.472
	3.472
	0
	4
	4
	0
	

	2
	Chính sách (BCA)
	3.595
	0
	3.595
	3.527
	3.527
	0
	68
	68
	0
	

	3
	Khiếu nại tố cáo
	7
	0
	7
	6
	6
	0
	1
	1
	0
	

	4
	Giáo dục
	2.938
	31
	2.907
	2.922
	2.922
	0
	16
	16
	0
	

	5
	Kế hoạch, đầu tư
	98
	20
	78
	80
	80
	0
	18
	18
	0
	

	6
	Lao động, thương binh và xã hội
	14.760
	151
	14.609
	13.760
	13.757
	3
	1.000
	1.000
	0
	

	7
	Bảo trợ xã hội
	1.981
	0
	1.981
	1.820
	1.820
	0
	161
	161
	0
	

	8
	Bảo vệ chăm sóc trẻ em
	351
	0
	351
	351
	351
	0
	0
	0
	0
	

	9
	Việc làm
	240
	0
	240
	240
	240
	0
	0
	0
	0
	

	10
	Người có công
	2.269
	0
	2.269
	2.197
	2.191
	6
	72
	70
	2
	

	11
	Xây dựng chính quyền
	20
	0
	20
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	

	12
	Tôn giáo
	55
	0
	55
	55
	55
	0
	0
	0
	0
	

	13
	Xây dựng cơ bản
	34
	0
	34
	34
	34
	0
	0
	0
	0
	

	14
	Lâm nghiệp
	36
	0
	36
	34
	34
	0
	2
	2
	0
	

	15
	Nông nghiệp
	481
	0
	481
	329
	329
	0
	152
	152
	0
	

	16
	Chính sách (BQP)
	782
	0
	782
	782
	782
	0
	0
	0
	0
	

	17
	Bảo hiểm y tế
	31.996
	0
	31.996
	31.943
	31.943
	0
	53
	53
	0
	

	18
	Nghĩa vụ quân sự
	247
	0
	247
	247
	247
	0
	0
	0
	0
	

	19
	Dân quân tự vệ
	12
	0
	12
	12
	12
	0
	0
	0
	0
	

	20
	Khiếu nại, tố cáo
	8
	0
	8
	7
	7
	0
	1
	1
	0
	

	21
	Bảo hiểm xã hội
	2.502
	0
	2.502
	2.502
	2.502
	0
	0
	0
	0
	

	22
	Thuế
	87
	0
	87
	87
	87
	0
	0
	0
	0
	

	23
	Tài chính
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	24
	Đất đai
	5.438
	180
	5.258
	5.252
	5.251
	1
	186
	181
	5
	

	25
	Môi trường
	184
	0
	184
	184
	184
	0
	0
	0
	0
	

	26
	Tài nguyên - môi trường
	7.295
	427
	6.868
	4.670
	4.654
	16
	2.625
	2.596
	29
	

	27
	Tiếp công dân
	268
	0
	268
	261
	261
	0
	7
	7
	0
	

	28
	Xử lý đơn thư
	62
	0
	62
	62
	62
	0
	0
	0
	0
	

	29
	Giải quyết khiếu nại
	19
	0
	19
	19
	19
	0
	0
	0
	0
	

	30
	Chứng thực
	333.940
	1.917
	332.023
	333.820
	333.820
	0
	120
	120
	0
	

	31
	Hộ tịch
	16.037
	305
	15.732
	16.037
	16.037
	0
	0
	0
	0
	

	32
	Hòa giải ở cơ sở
	139
	3
	136
	137
	137
	0
	2
	2
	0
	

	33
	Phổ biến giáo dục pháp luật
	29
	0
	29
	29
	29
	0
	0
	0
	0
	

	34
	Văn hóa
	7.033
	0
	7.033
	4.715
	4.715
	0
	2.318
	2.318
	0
	

	35
	Văn hóa cơ sở
	6.534
	1.110
	5.424
	1.908
	1.908
	0
	4.626
	4.626
	0
	

	36
	Thể dục thể thao
	19
	0
	19
	5
	5
	0
	14
	14
	0
	

	37
	Xây dựng
	421
	101
	320
	345
	345
	0
	76
	76
	0
	

	38
	Y tế
	33.228
	6
	33.222
	33.024
	33.024
	0
	204
	204
	0
	

	39
	Văn phòng thống kê
	53
	0
	53
	53
	53
	0
	0
	0
	0
	

	
	Tổng cộng toàn tỉnh (A+B+C):
	793.892
	8.133
	785.759
	775.494
	772.534
	2.960
	18.398
	17.423
	975
	


* Ghi chú: Tổng số ước tính 01 tháng cuối (6/2017) trong kỳ báo cáo:


Cột 3:     158.778




	Biểu số 07g/BTP/KSTT/KTTH
Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 25/6/2017


	NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI 

CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG 

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

6 tháng đầu năm 2017

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /     /2017                        của UBND tỉnh Quảng Bình)
	Đơn vị báo cáo:
UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:
VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN

                                                                                                                                        Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

	STT
	Lĩnh vực, công việc giải quyết 


	Số lượng hồ sơ
	Nguyên nhân quá hạn
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	CẤP TỈNH
	41
	
	

	1
	Lĩnh vực Đất đai 
	01
	dx1 (Công ty TNHH MTV Quản Mậu, thuê đất vườn ươm và trồng rừng kinh tế, tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.Ủy ban nhân dân tỉnh gửi công văn số 884/VPUBND –TNMT ngày 23/3/2017 v/v kiểm tra chuyển mục đích sử dụng đất. Sở Tài nguyên & MT đã thưc hiện và có công văn số 563/STNMT-CCQLĐĐ ngày 04/4/2017 v/v kiểm tra chuyển mục đích sử dụng đất. Hiện đang chờ ý kiến của UBND tỉnh).
	

	2
	Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 
	29
	dx29 (trong đó: 04 cơ sở làm đơn xin hoãn thời gian thẩm định để sửa sang cơ sở vật chất; 01 cơ sở có vấn đề về nhân sự và Sở Y tế đã có Công văn nhưng cơ sở vẫn chưa bổ sung; 23 cơ sở đã thẩm định nhưng đang khắc phục một số nội dung theo ý kiến của đoàn thẩm định; 01 cơ sở số lượng danh mục quá nhiều, thời gian thẩm định ngắn).
	

	3
	Lĩnh vực Lý lịch tư pháp
	10
	dx10 (Các trường hợp cấp Phiếu Lý lịch tư pháp chậm hơn so với thời hạn quy định tại Khoản 1, Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp do Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53) và Phòng PV27 - Công an tỉnh phối hợp xác minh và trả kết quả xác minh chậm hơn so với quy định.
	

	4
	Lĩnh vực Luật sư
	1
	dx1 (Do bổ sung hồ sơ)
	

	II
	CẤP HUYỆN
	898
	
	

	1
	Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội 
	10
	dx10 (Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ đã chuyển cho Sở Lao động thương binh và xã hội đề nghị giải quyết. Lý do quá hạn vì liệt sĩ chưa được cấp bằng “Tổ quốc ghi công”).
	

	2
	Lĩnh vực Đất đai 
	493
	c1x58; c2x71; dx65; c2x278; a4x21
	

	3
	Lĩnh vực Tài nguyên môi trường 
	382
	a1x12; a2x11; a3x19; a4x46; b1x19; b2x53; b3x15; c1x58; c2x35; dx78; 

dx2 (Do số lượng hồ sơ quá nhiều);

b1x22 (Do thiếu biên chế);

dx9 (Do chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính);
	

	4
	Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại
	03
	dx3
	

	5
	Lĩnh vực Tài chính
	04
	dx4 (Do Chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục quyết toán)
	

	6
	Lĩnh vực khác
	06
	c2x6 
	

	III
	CẤP XÃ
	36
	
	

	1
	Lĩnh vực Đất đai 
	05
	dx5 (Do hồ sơ chưa đầy đủ cần phải bổ sung hồ sơ);
	

	2
	Lĩnh vực Người có công
	02
	a4x2
	

	3
	Lĩnh vực Tài nguyên môi trường 
	29
	dx23 (Do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chưa giải quyết);

dx6 (Diện tích đất tăng lên nhiều so với trước đây nên đang kiểm tra thực địa).
	

	
	Tổng cộng toàn tỉnh:
	975
	
	


II. CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ HẠN DO QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH  

1. a1x12:

	STT
	Tên TTHC
	Nội dung vướng mắc
	Văn bản QPPL 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 

	1
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	+ Chưa rõ ràng ở quy định về việc cấp GCNQSDĐ đối với trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền được.

+ Chưa rõ ràng ở quy định về việc điều kiện đối tượng được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. 

+ Chưa rõ ràng ở quy định về việc quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã nộp tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.
	- Quy định tại Điều 100 và Điều 101 Luật đất đai năm 2013 và Điều 18, Điều 20, Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điiều của Luật Đất đai. 

- Tại Điều 20, Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 6, Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Tại Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.


2. a2x11:

	STT
	Tên TTHC
	Nội dung vướng mắc
	Văn bản QPPL 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 

	1
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
	Quy định về việc cấp GCN QSDĐ đối với trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền mâu thuẫn.
	Quy định tại Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Điều 20, Điều 23 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.


3. a3x 19:

	STT
	Tên TTHC
	Nội dung vướng mắc
	Văn bản QPPL 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 

	1
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Quy định về điều kiện đối tượng được cấp giấy chúng nhận QSDĐ không hợp lý.
	Điều 20, Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 6, Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.


4. a4x46:

	STT
	Tên TTHC
	Nội dung vướng mắc
	Văn bản QPPL 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 
	Do cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chưa tốt.
	Nguyên nhân do cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết TTHC chưa chặt chẽ, thiếu sự thống nhất.



GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 07g/BTP/KSTT/KTTH

NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC  

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND  ngày     /     /2017   của UBND tỉnh Quảng Bình)
a. Nguyên nhân do quy định hành chính

a1. Do quy định tại VBQPPL chưa rõ ràng 

a2. Do quy định tại các VBQPPL mâu thuẫn với nhau 

a3. Do quy định tại VBQPPL không hợp lý 

a4. Do cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chưa tốt (trong các trường hợp giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông)

b. Nguyên nhân do cán bộ, công chức

b1. Do thiếu biên chế

b2. Do trình độ, năng lực hạn chế của cán bộ trực tiếp giải quyết

b3. Do cán bộ trực tiếp giải quyết thiếu trách nhiệm hoặc nhũng nhiễu

c. Nguyên nhân do cơ sở vật chất, trang thiết bị

c1. Diện tích trụ sở làm việc chật hẹp, xuống cấp

c2. Trang thiết bị thiếu hoặc chất lượng kém

d. Nguyên nhân khác.

1

